
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3176/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Hà Nội, Hòa 

Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng 

Bình, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên 

Huế. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 41 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 28 và 29/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  3176/SYT-NVY ngày  29 /8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 
Kết quả xét 

nghiệm (3 

lần trở lên) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Hồ Lê Phương Nam 1968 230510212 0983002622 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

07h00 

30/8/2021 
Chi Lăng PlâyKu Gia Lai 

2 Nguyễn Việt Anh Nam 1990 186996033 0976753798 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

07h00 

30/8/2021 
Thắng Lợi PlâyKu Gia Lai 

3 Ngạc Văn Bính Nam 1978 B9606997 0886869899 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

05h00 

30/8/2021 
Trung Hòa Cần Giàng Hà Nội 

4 Nguyễn Văn Quý Nam 1993 34093006839 0932338316 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

05h00 

30/8/2021 
Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội 

5 Nguyễn Công Văn Nam 1977 37077003670 0964380673 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

05h00 

30/8/2021 
Tiến Hưng Hà Đông Hà Nội 

6 Phạm Hải Đảo Nam 1982 C3273137 0986633983 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

05h00 

30/8/2021 
Dương Nội Hà Đông Hà Nội 

7 Phan Trọng Thức Nam 1974 C9090322 0912091870 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

05h00 

30/8/2021 
An Khánh Hoài Đức  Hà Nội 

8 Vũ Đình Ngọc Nam 1975 113265925 0976931789 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

10h00 

30/8/2021 
Thượng Cốc  Lạc Sơn Hòa Bình 

9 Bùi Đăng Dũng Nam 1983 113098601 0972202268 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

10h00 

30/8/2021 
Đá Sáng Kim Bôi  Hòa Bình 

10 Vũ Trọng Thủy Nam 1979 33079005219 0338043193 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

06h00 

30/8/2021 
Bạch San Mỹ Hào Hưng Yên 

11 Nguyễn Đức Tuấn Nam 1993 037093000736 0984240893 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

02h00 

30/8/2021 
Ninh Khang Hoa Lư Ninh Bình 

12 Chu Văn Trọng Nam 1959 Không có 0326848827 14/8 28/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

23h00 

29/8/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

13 Ngô Sỹ Hùng Nam 1960 181807238 0968076268 14/8 28/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

23h00 

29/8/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

14 Hồ Văn Hải Nam 1983 186030528 0904593288 14/8 28/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

23h00 

29/8/2021 
Quỳnh Diễn Diễn Châu Nghệ An 



15 Hồ Sỹ Nam Nam 1997 187350476 0979312799 14/8 28/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
23h00 

29/8/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

16 Trần Văn Lâm Nam 1981 182427754 0868071999 14/8 28/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

23h00 

29/8/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

17 Chu Văn Hiệp Nam 1992 186887702 0563892180 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

18 Ngô Sỹ Cường Nam 1976 182211172 0976456377 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Diễn Kỳ Diễn Châu Nghệ An 

19 Phạm Sỹ Thanh Nam 1983 186132489 0374557050 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
00h00 

30/8/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

20 Lê Đình Khánh Nam 1973 181919619 0975913848 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Yên Sơn Đô Lương  Nghệ An 

21 Nguyễn Thi Oanh Nữ 1999 C8989089 0389395015 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Thượng Tân Nam Đàn Nghệ An 

22 Trần Văn Sơn Nam 1994 187258470 0964123141 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn  Nghệ An 

23 Nguyễn Thế Danh Nam 1984 186488467 0985983314 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
00h00 

30/8/2021 
Cát Văn Thanh Chương Nghệ An 

24 Phạm Hồng Thích Nam 1975 182429330 0357966425 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Đô Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Trần Thị Oanh Nữ 2004 188014455 0373234629 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Phúc Thành Yên Thành Nghệ An 

26 Nguyễn Thị Hường Nữ 1991 186964942 0348773802 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Tăng Thành  Yên Thành Nghệ An 

27 Đào Văn Khánh Nam 2015 N 2416290 0348873802 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
00h00 

30/8/2021 
Tăng Thành  Yên Thành Nghệ An 

28 Đào Thị Linh Lan Nữ 2020 N2416241 không có 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

00h00 

30/8/2021 
Tăng Thành  Yên Thành Nghệ An 

29 Phạm Anh Tuấn Nam 1997 194635231 0917222094 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

23h 

29/8/2021 
Cảnh Hóa Quảng Trạch Quảng Bình 

30 Cà Văn Đoan Nam 1988 50564065 0989573581 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

14h00 

30/8/2021 
Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 

31 Đỗ Văn Được Nam 1990 050764025 0987319809 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
14h00 

30/8/2021 
Cò Nòi Mai Sơn Sơn La 

32 Phạm Văn Năm Nam 1978 151169878 0987440005 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

04h00 

30/8/2021 
Thụy Hà  Thái Thụy  Thái Bình 

33 Hồ Thị Hòa Bình Nữ 1974 C4342850 0976823241 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

04h00 

30/8/2021 
Kỳ Bá  TP Thái Bình Thái Bình 

34 Trịnh Văn Cường Nam 1975 C8396920 0703378662 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

04h00 

30/8/2021 
Phú Xuân TP Thái Bình Thái Bình 



35 Nguyễn Thị Hoàng My Nữ 1975 034175008762 0966358174 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
04h00 

30/8/2021 
Kỳ Bá  TP Thái Bình Thái Bình 

36 Phạm Văn Thắng Nam 1970 C7726175 097682341 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

04h00 

30/8/2021 
Phúc Thuận Kiến Xương Thái Bình 

37 Hà Trung Chiến Nam 1998 174932062 0327365238 14/8 28/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

02h00 

30/8/2021 
Văn Nho Bá Thước Thanh Hóa 

38 Lê Thị Phương Nữ 1995 174733873 0335164513 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

02h00 

30/8/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

39 Mai Thị Linh Chi Nữ 2019 N2416304 không có 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 
02h00 

30/8/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

40 Mai Trọng Chung Nam 1986 038086000400 0335164513 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

02h00 

30/8/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

41 Nguyễn Đình Dũng Nam 1997 191960976 0348035907 15/8 29/8 Âm tính Xe khách 
19h00  

29/8/2021 

01h00 

30/8/2021 
Điền Môn Phong Điền Thừa Thiên Huế 

 
 

Danh sách này có 41 người./. 
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